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Câu 1:  [1D2-1.1-1] (Chuyên Quang Trung - Bình Phước - Năm 2021-2022) Lớp 10A có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh của lớp 10A để làm lớp trưởng?
A. 
[image: image1.wmf]300

.
B.  
[image: image2.wmf]15

.
C.  
[image: image3.wmf]35

.
D.  
[image: image4.wmf]20

.
Lời giải
Chọn C
Lớp có 
[image: image5.wmf]201535

+=

học sinh.
Suy ra số cách chọn một học sinh của lớp 10A để làm lớp trưởng là 
[image: image6.wmf]1
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35

C

=

.
Câu 2:  [1D2-1.1-1] (THPT Liên Trường - Hải Dương - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Có 
[image: image7.wmf]3

 cây bút đỏ, 
[image: image8.wmf]4

 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút từ hộp bút?
A. 
[image: image9.wmf]7

.
B.  
[image: image10.wmf]4

.
C.  
[image: image11.wmf]12

.
D.  
[image: image12.wmf]3

.
Lời giải
Chọn A
Chọn 
[image: image13.wmf]1

 cây bút từ 
[image: image14.wmf]7

 cây bút nên có 
[image: image15.wmf]7

 cách chọn.
Câu 3:  [1D2-1.1-1] (K11 - THPT Thạch Thành - Năm 2021 - 2022) Một tổ có 
[image: image16.wmf]6

 học sinh nữ và 
[image: image17.wmf]8

 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật?
A. 
[image: image18.wmf]28

.
B.  
[image: image19.wmf]48

.
C.  
[image: image20.wmf]14

.
D.  
[image: image21.wmf]8

.
Lời giải
Chọn C
Số cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đi trực nhật là 
[image: image22.wmf]6814

+=

 (cách).

Câu 4:  [1D2-1.1-1] (GK1-K11-SGD - Bắc Ninh - Năm 2021-2022) Có 
[image: image23.wmf]3

 cuốn sách Toán khác nhau và 
[image: image24.wmf]4

 cuốn sách Vật lí khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một cuốn sách trong số các cuốn sách đó?
A. 
[image: image25.wmf]12

.
B.  
[image: image26.wmf]7

.
C.  
[image: image27.wmf]3

.
D.  
[image: image28.wmf]4

.
Lời giải
Chọn B
Chọn 
[image: image29.wmf]1

 cuốn sách trong 
[image: image30.wmf]7

 cuốn sách (
[image: image31.wmf]3

 cuốn sách Toán và 
[image: image32.wmf]4

 cuốn sách Vật lý) có 
[image: image33.wmf]7

 cách chọn.
Câu 5:  [1D2-1.1-1] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Trường THPT A, khối 
[image: image34.wmf]12

 có 
[image: image35.wmf]11

 lớp, khối 
[image: image36.wmf]11

 có 
[image: image37.wmf]10

 lớp và khối 
[image: image38.wmf]10

 có 
[image: image39.wmf]12

 lớp. Thầy Tổ trưởng tổ Toán muốn chọn một lớp để dự giờ. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách chọn?
A. 
[image: image40.wmf]3

.
B.  
[image: image41.wmf]33

.
C.  
[image: image42.wmf]11

.
D.  
[image: image43.wmf]10

.
Lời giải
Chọn B
TH 
[image: image44.wmf]1

: Chọn 
[image: image45.wmf]1

 lớp trong 
[image: image46.wmf]11

 lớp của khối 
[image: image47.wmf]12

 có 
[image: image48.wmf]11

 cách.
TH 
[image: image49.wmf]2

: Chọn 
[image: image50.wmf]1

 lớp trong 
[image: image51.wmf]10

 lớp của khối 
[image: image52.wmf]11

 có 
[image: image53.wmf]10

 cách.
TH 
[image: image54.wmf]3

: Chọn 
[image: image55.wmf]1

 lớp trong 
[image: image56.wmf]12

 lớp của khối 
[image: image57.wmf]10

 có 
[image: image58.wmf]12

 cách.
Theo quy tắc cộng ta được: 
[image: image59.wmf]11101233

++=

 cách.
Câu 6:  [1D2-1.1-1] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề số 03) Trên kệ sách nhà bạn Lan có 7 quyển sách Toán khác nhau, 8 quyển sách Vật lý khác nhau và 9 quyển sách Lịch sử khác nhau. Hỏi bạn Lan có bao nhiêu cách chọn một quyển sách để đọc
A. 9.
B.  8.
C.  24.
D.  7.
Lời giải
Chọn C
Tổng số quyển sách: 
[image: image60.wmf]78924

++=

quyển. Số cách chọn 1 quyển sách để đọc: 24 cách.
Câu 7:  [1D2-1.1-1] (GK1 - K11 - Strong - Năm 2021 - 2022 - đề 04) Lớp 10A1 có 20 bạn Nam và 15 bạn nữ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp có bao nhiêu cách cử một học sinh trong lớp đi dự đại hội?
A. 
[image: image61.wmf]20

.
B.  
[image: image62.wmf]35

.
C.  
[image: image63.wmf]15

.
D.  
[image: image64.wmf]300

.
Lời giải
Chọn B
Có 2 khả năng xẩy ra:
+) Học sinh được chọn là nam có 20 cách chọn.
+) Học sinh được chọn là nữ có 15 cách chọn.
Vậy theo quy tắc cộng có 20+15=35 cách chọn.
Câu 8:  [1D2-1.1-1] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Một lớp có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Cần chọn một em học sinh tham gia trò chơi trong chương trình ngoại khóa của nhà trường. Số cách chọn là:
A. 20.
B.  15.
C.  35.
D.  2.
Lời giải
Chọn C
Số cách chọn 
[image: image65.wmf]1

 học sinh nam là 20 (cách).
Số cách chọn 
[image: image66.wmf]1

 học sinh nữ là 15 (cách).
Vậy theo quy tắc cộng, số cách chọn 1 học sinh là: 
[image: image67.wmf]201535

+=

 (cách).
Câu 9:  [1D2-1.1-1] (GKI - K11 - STRONG - Năm 2021 - 2022) Tổ 1 của lớp 10a1 có 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn 1 bạn học sinh của tổ 1 đi trực vệ sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn.
A. 
[image: image68.wmf]15

.
B.  
[image: image69.wmf]5

3

.
C.  
[image: image70.wmf]8

.
D.  
[image: image71.wmf]3

5


Lời giải
Chọn C
Th1: Chọn 1 học sinh nam có 3 cách chọn
Th2: Chọn 1 học sinh nữ có 5 cách chọn
Vậy có 
[image: image72.wmf]358

+=

 cách chọn.
Câu 10:  [1D2-1.1-1] (GK1 - K11 - THPT DTNT - Thanh Hóa - năm 2021 - 2022) Một tổ có 
[image: image73.wmf]5

 học sinh nữ và 
[image: image74.wmf]7

 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật?
A. 
[image: image75.wmf]35

.
B.  
[image: image76.wmf]30

.
C.  
[image: image77.wmf]24

.
D.  
[image: image78.wmf]12

.
Lời giải
Chọn D
Số cách chọn ngẫu nhiên một học sinh đi trực nhật là: 
[image: image79.wmf]5712

+=

 (cách).
Câu 11:  [1D2-1.1-1] (GK1-K11-THPT Gia Lộc - Năm 2021-2022) Một công việc được hoàn thành bởi một trong ba hành động. Nếu hành động một có 
[image: image80.wmf]m

 cách thực hiện, hành động hai có 
[image: image81.wmf]n

 cách thực hiện, hành động ba có 
[image: image82.wmf]p

 cách thực hiện và không có bất kì cách nào của các hành động trùng nhau thì có bao nhiêu cách thực hiện công việc đó?
A. 
[image: image83.wmf]..

mnp

.
B.  
[image: image84.wmf].

mnp

+

.
C.  
[image: image85.wmf]mnp
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.
D.  
[image: image86.wmf]mn

+

.
Lời giải
Chọn C
Theo quy tắc cộng ta có 
[image: image87.wmf]mnp

++

 cách thực hiện công việc đó.
Câu 12:  [1D2-1.1-1] (GK1 - K11 - Strong - năm 2021 - 2022) Trong một trường THPT, khối 
[image: image88.wmf]11

 có 
[image: image89.wmf]280

 học sinh nam và 
[image: image90.wmf]325

 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh bất kỳ ở khối 
[image: image91.wmf]11

 đi dự dạ hội của học sinh thành phố. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 
[image: image92.wmf]45

.
B.  
[image: image93.wmf]605

.
C.  
[image: image94.wmf]280

.
D.  
[image: image95.wmf]325

.
Lời giải
Chọn B
Theo quy tắc cộng thì số cách chọn một học sinh khối 11 đi dự dạ hội của học sinh thành phố là: 
[image: image96.wmf]280325605
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Câu 13:  [1D2-1.1-1] (HK1 - K11 - SGD - KONTUM - Năm 2021 - 2022) Có 
[image: image97.wmf]8

 quả ổi và 
[image: image98.wmf]6

 quả xoài. Có bao nhiêu cách chọn ra một quả trong các quả ấy?
A. 
[image: image99.wmf]48

.
B.  
[image: image100.wmf]24

.
C.  
[image: image101.wmf]14

.
D.  
[image: image102.wmf]18

.
Lời giải
Chọn C
Theo quy tắc cộng có 
[image: image103.wmf]8614
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 cách chọn ra một quả trong các quả đã cho.
Câu 14:  [1D2-1.1-1] (HK1 - K11 - Năm 2021 - 2022) Khối 11 trường THPTNS có 195 học sinh nam và 216 học sinh nữ. Nhà trường cần chọn một học sinh đại diện học sinh khối 11 dự đại hội Hội LHTN của huyện. Hỏi nhà trường có bao nhiêu cách chọn?
A. 195.
B.  216.
C.  411.
D.  42120
Lời giải
Chọn C
Để chọn 1 học sinh đại diện học sinh khối 11 đi dự đại hội Hội LHTN của huyện nhà trường có thể chọn học sinh nam hoặc nữ.
Nếu chọn một học sinh nam: có 195 cách.
Nếu chọ một học sinh nữ: có 216 cách.
Vậy theo quy tắc cộng ta có: 195 + 216 = 411 cách.
Câu 15:  [1D2-1.1-1] (Chuyên đề: Quy tắc đếm - xác suất) Trong một hộp bút có 4 cây bút bi đỏ khác nhau, 3 cây bút bi đen khác nhau và 2 cây bút chì khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách để lấy ra một cây bút?
A. 3.
B.  9.
C.  7.
D.  24.
Lời giải
Chọn B
Có 9 cách để lấy ra một cây bút từ 9 cây bút khác nhau.
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